
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

PHẠM TẤN ĐẠT Lao động tự do Tây Phước I, Bình Minh Nông 12/12 Phạm Văn Phương 1973

PHẠM TẤN ĐẠT Tây Phước I, Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Ngọc Đây1970

10/20/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206013895

NGUYỄN VÂN SÁ Công nhân Tây Phước I, Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Văn Hiếu 1978

NGUYỄN VÂN SÁ Tây Phước I, Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Oanh 1979

4/25/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202007094

LÊ QUỐC TRỌNG Công nhân Tây Phước I, Bình Minh Cán bộ ĐH Lê Quốc An 1976

LÊ QUỐC TRỌNG Tây Phước I, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Thu Hà 1980

10/25/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202009100

NGUYỄN QUANG LINH Công nhân Tây Phước I, Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Phương 1975

NGUYỄN QUANG LINH Tây Phước I, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Nhị 1980

 02/5/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204009386

NGUYỄN VĂN TÀI Công nhân Tây Phước I, Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Văn Búp 14/3/1982

NGUYỄN VĂN TÀI Tây Phước I, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Ngọc Thùy 28/9/1982

 19/07/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207018684

NGUYỄN XUÂN KHÁNH Công nhân Tây Phước II, Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Tấn Sở 22/12/1968

NGUYỄN XUÂN KHÁNH Tây Phước II, Bình Minh Tự lập Không Đỗ Thị Lũy 28/12/1965

 15/6/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207022304

TRẦN THẾ VINH Công nhân Tây Phước II,  Bình Minh Nông 12/12 Trần Văn Tình 10/7/1969

TRẦN THẾ VINH Tây Phước II,  Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Mai 01/03/1970

4/13/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207016997
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Phụ lục III

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 VÀ THỰC HIỆN NGHĨA THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1546/QD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT
Ghi 

chú

1



2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

ĐỖ QUANG SƠN Công nhân Tây Phước II,  Bình Minh Nông 12/12 Đỗ Văn Nguyên 10/10/1976

ĐỖ QUANG SƠN Tây Phước II,  Bình Minh Tự lập Không Bành Thị Thắng 01/01/1979

 07/02/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207017641

TRƯƠNG VĂN TIẾN Công nhân Tây Phước II,  Bình Minh Nông ĐH Trương Văn Một 1979

TRƯƠNG VĂN TIẾN Tây Phước II,  Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Cúc 1980

 29/4/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202006099

NGUYỄN THÁI NGUYÊN Lao động tự do Tây Phước II,  Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Văn Trang

NGUYỄN THÁI NGUYÊN Tây Phước II,  Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Hồng Nhị 1981

1/10/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206008743

NGUYỄN PHẠM SỰ Kỹ Sư Tây Phước II,  Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Văn Hùng 1970

NGUYỄN PHẠM SỰ Tây Phước II,  Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Nhung 1973

1/1/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201003251

NGUYỄN DUY LÂM Công nhân Tây Phước II,  Bình Minh Nông 9/12 Nguyễn Duy Thanh 1976

NGUYỄN DUY LÂM Tây Phước II,  Bình Minh Tự lập Không Bành Thị Chiến 1977

10/10/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

005120401193

TRẦN THÁI MINH Công nhân Phúc Lâm,
Bình Minh Nông 12/12 Trần Căng Tuyền 20/11/1975

TRẦN THÁI MINH Phúc Lâm,
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thùy Trang 04/3/1982

 27/8/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207004335

TRẦN ANH KIỆT Công nhân Phúc Lâm,
Bình Minh Nông 12/12 Trần Văn Anh 22/12/1984

TRẦN ANH KIỆT Phúc Lâm,
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Hồng 20/7/1987

 10/01/2008 Kinh, 
Không Đoàn viên

051208011795

NGUYỄN VIỆT HIỆP Công nhân Phúc Lâm,
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Tấn Đức 01/7/1972

NGUYỄN VIỆT HIỆP Phúc Lâm,
Bình Minh Tự lập Không Thới Thị Hương 15/8/1979

 03/5/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207016354

TRẦN NGỌC NGÀ Công nhân Phúc Lâm,
Bình Minh Nông 12/12 Trần Ngọc Thành 1974

TRẦN NGỌC NGÀ Phúc Lâm,
Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị mỹ Lệ 1979

12/26/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203003652

HUỲNH THÁI NGUYÊN Công nhân Phúc Lâm,
Bình Minh Nông 12/12 Huỳnh Thanh Phương 05/10/1971
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3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

HUỲNH THÁI NGUYÊN Phúc Lâm,
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Sự 20/8/1971

 28/11/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206011635

NGUYỄN TẤN TƯỜNG Công nhân Phúc Lâm,
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Văn Dũng 1975

NGUYỄN TẤN TƯỜNG Phúc Lâm,
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Duyên 1982

 06/01/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202005918

ĐẶNG THANH CHINH Công nhân Phúc Lâm, 
Bình Minh Nông ĐH Đặng Hồng Lại 1974

ĐẶNG THANH CHINH Phúc Lâm, 
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Nhung 1975

 24/3/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203005768

PHẠM TẤN PHÁT Công nhân Phúc Lâm, 
Bình Minh Nông CĐ Phạm Văn Bình 1978

PHẠM TẤN PHÁT Phúc Lâm, 
Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Liễu 1984

 16/3/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204002502

PHẠM TẤN ĐOÀN Công nhân An Khương, Bình Minh Nông CĐ Phạm Mười  1978

PHẠM TẤN ĐOÀN An Khương, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Nỡ 1977

 15/01/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203010545

ĐINH VĂN QUANG Công nhân An Khương,
Bình Minh Nông 12/12 Đinh Văn Hùng 1975

ĐINH VĂN QUANG An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Lộc 1979

 28/01/2002 Cor, 
Không Đoàn viên

051202000994

NGUYỄN THÀNH DANH Công nhân An Khương,
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Vinh 20/6/1968

NGUYỄN THÀNH DANH An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Củng 18/6/1965

6/6/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201011808

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Công nhân An Khương,
Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Bình 1977

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Phan Thị Thuận 1977

 09/3/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006338

TÔ VĂN PHÚ Lao động tự do An Khương,
Bình Minh Nông 12/12 Tô Văn Hoà 1980

TÔ VĂN PHÚ An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Bùi Thị Quý 1984

 15/4/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206008852

ĐINH TIÊN HUYNH Công nhân An Khương,
Bình Minh Nông ĐH Đinh Tiên Hoàng 1966

ĐINH TIÊN HUYNH An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Bùi Thị Hoa 1966
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4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

8/10/2001 Cor, 
Không Đoàn viên

051201013661

ĐINH VĂN TÍNH Công nhân An Khương,
Bình Minh Nông 12/12 Đinh Văn Liên 17/10/1981

ĐINH VĂN TÍNH An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Tường 01/01/1982

 27/10/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207017538

LÊ THÀNH TRUNG Công nhân An Khương,
Bình Minh Nông CĐ Lê Xuân Tình 1979

LÊ THÀNH TRUNG An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Thu Huệ 1985

 05/9/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204012960

NGUYỄN CÔNG NGUYÊN Công nhân An Khương,
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Văn Bông 21/10/1973

NGUYỄN CÔNG NGUYÊN An Khương,
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Búp 8/3/1974

7/4/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201000706

HỒ VĂN HƯNG Công nhân Thọ An, 
Bình Minh Nông 9/12 Hồ Văn Hiếu 09/9/1977

HỒ VĂN HƯNG Thọ An, 
Bình Minh Tự lập Không Đinh Thị Thương 28/11/1977

 10/9/2007 Cor, 
Không Đoàn viên

051207010959

HỒ VĂN TRI Công nhân Thọ An, 
Bình Minh Nông 9/12 Hồ Văn Trường 18/2/1981

HỒ VĂN TRI Thọ An, 
Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Bụt 02/7/1983

 09/4/2007 Cor, 
Không Đoàn viên

051207015408

NGUYỄN DUY THÀNH Công nhân Thọ An, 
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Duy Lâm 10/02/1978

NGUYỄN DUY THÀNH Thọ An, 
Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Nguyên 08/10/1983

 20/02/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207014545

VÕ DUY SANG Công nhân Thọ An, 
Bình Minh Nông 12/12 Võ Duy Hiền 01/01/1978

VÕ DUY SANG Thọ An, 
Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Sinh 02/12/1982

 19/8/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207021164

NGUYỄN ĐỨC LUÂN Công nhân Thọ An, 
Bình Minh Nông 9/12 Nguyễn Đức Lợi 01/01/1980

NGUYỄN ĐỨC LUÂN Thọ An, 
Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Quyết 01/01/1979

 11/04/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207001047

NGUYỄN HIẾU CƯƠNG Công nhân Thọ An, 
Bình Minh Nông 9/12

NGUYỄN HIẾU CƯƠNG Thọ An, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Quyền 1986

4/9/2006 Cor, 
Không Đoàn viên
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5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

051206007106

NGUYỄN DUY KHÁNH Công nhân Thọ An,  
Bình Minh Nông 9/12 Nguyễn Duy Lâm 1978

NGUYỄN DUY KHÁNH Thọ An,  
Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Nguyên 1983

 15/10/2005 Cor, 
Không Đoàn viên

051205009944

NGUYỄN THANH TRUNG Công nhân Thọ An, 
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Thanh Trường 1979

NGUYỄN THANH TRUNG Thọ An, 
Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Dung 1980

 13/7/2001 Cor, 
Không Đoàn viên

051201010435

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Công nhân Thọ An,  
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Văn Chiến 01/01/1967

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Thọ An,  
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Xuân 14/4/1968

 05/8/2006 Cor, 
Không Đoàn viên

051206008884

HỒ VĂN TRÂM Công nhân Thọ An,  
Bình Minh Nông 9/12 Hồ Văn Trường 1981

HỒ VĂN TRÂM Thọ An,  
Bình Minh Tự lập Không Lên Thị Bụt 1983

6/13/2005 Cor, 
Không Đoàn viên

051205012438

LÊ KHẢ TIẾN Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông 12/12 Lê Khả Dũng

LÊ KHẢ TIẾN Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Nguyệt Oanh 1983

 8/5/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207015050

NGUYỄN HỮU TRÍ DŨNG Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Hữu Tùng 1984

NGUYỄN HỮU TRÍ DŨNG Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Phi 1984

 05/9/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207001387

VÕ TUẤN KIỆT Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Võ Vinh Vũ 1977

VÕ TUẤN KIỆT Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Tiến 1979

8/18/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203008325

BÙI ANH ĐẠI Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông CĐ Bùi Anh Vương 1975

BÙI ANH ĐẠI Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Tiến 1979

 11/2/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202010226

LÊ THANH KIỆT Lao động tự do Thanh Trà, 
Bình Minh Nông 9/12 Lê Thanh Lan 1975

LÊ THANH KIỆT Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Kim Oanh 1979

 11/5/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207000795
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6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Đình Phức (Chết)

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Duy Anh 1981

7/21/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203009214

NGUYỄN HÀ HOÀNG KHẢI Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Khanh 1970

NGUYỄN HÀ HOÀNG KHẢI Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Hà Thị Mỹ Lệ 1978

 03/6/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006832

TRẦN VĂN TÍN Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Trần Kim Anh 1972

TRẦN VĂN TÍN Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Bùi Thị Thanh Trúc 1974

3/24/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

03500658603

NGUYỄN HỮU LONG Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Hữu Hòa 1971

NGUYỄN HỮU LONG Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Thu Hiền 1974

 03/01/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201011647

NGUYỄN NGỌC TÍN Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Ngọc Tư 1975

NGUYỄN NGỌC TÍN Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Bùi Thị Bích Quyên 1977

11/13/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201009172

HÀ QUANG VINH Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông 12/12 Hà Quang Đức 1979

HÀ QUANG VINH Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Hương 1981

4/14/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204011557

TRẦN MINH NHẬT Kỹ Sư Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Trần Văn Nga 1956

TRẦN MINH NHẬT Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Tuyết  1959

9/20/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202004997

NGUYỄN NGỌC THẠCH
Nhân viên văn 

phòng
Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Sơn 1966

NGUYỄN NGỌC THẠCH Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Nhung 1967

7/16/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202005942

PHẠM NGUYỄN DUY TÂN Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Phạm Hồng Dũng (chết)

PHẠM NGUYỄN DUY TÂN Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị  Diệp Tâm 1966

3/20/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006767

VÕ VĂN TƯỜNG Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Võ Văn Hùng 1979

50

51

52

53

54

45

46

47

48

49
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

VÕ VĂN TƯỜNG Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Bùi Thị Thu 1979

9/26/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203001943

ĐẶNG VĂN CHƯƠNG Công nhân Thanh Trà, 
Bình Minh Nông 9/12 Đặng Văn Lâm 1973

ĐẶNG VĂN CHƯƠNG Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Lương Thị Hoa 1975

9/25/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201008468

HÀ VŨ THANH BÌNH
Nhân viên văn 

phòng
Thanh Trà, 
Bình Minh Nông ĐH Hà Văn Sâm 1960

HÀ VŨ THANH BÌNH Thanh Trà, 
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Hương 1976

8/16/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202008413

NGUYỄN TRƯỜNG SINH Công nhân Bình Yên,
 Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Xuân Tạo 1968

NGUYỄN TRƯỜNG SINH Bình Yên,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thu Thủy 1972

 07/12/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204007585

VÕ DUY TRƯỜNG Công nhân Bình Yên,
 Bình Minh Nông CĐ Võ Duy Lâm 1975

VÕ DUY TRƯỜNG Bình Yên,
 Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Thu Vũ 1982

2/14/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006412

NGÔ VĂN THỜI Công nhân Tây Phước,
 Bình Minh Nông CĐ Ngô Văn Đại 1968

NGÔ VĂN THỜI Tây Phước,
 Bình Minh Tự lập Không Đỗ Thị Liên 1966

7/22/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204005797

VÕ SĨ VŨ Công nhân Tây Phước,
 Bình Minh Nông 12/12 Võ Lực ©

VÕ SĨ VŨ Tây Phước,
 Bình Minh Tự lập Không Dương Thị Thung 1958

 7/11/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206008562

ĐOÀN MINH TÚ Công nhân Tây Phước,
 Bình Minh Nông ĐH Đoàn Minh  1969

ĐOÀN MINH TÚ Tây Phước,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Hồng Chi  1972

5/30/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202008169

NGUYỄN HỮU THẠCH
Nhân viên văn 

phòng
Tây Phước,
 Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Nghĩa 1976

NGUYỄN HỮU THẠCH Tây Phước,
 Bình Minh Tự lập Không Nhan Thị Kim Anh 1980

8/20/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203003658

LÊ VĂN TÍN Công nhân Tây Phước,
 Bình Minh Nông ĐH Lê Văn Thanh  1973

LÊ VĂN TÍN Tây Phước,
 Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Trưng 1973

54

55

62

63

56

57

58

59

60

61
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

4/14/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

05120358603

PHẠM VĂN CÔNG Công nhân Tây Phước,
 Bình Minh Nông 12/12 Phạm Quang Trường 1973

PHẠM VĂN CÔNG Tây Phước,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Nở 1972

5/14/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206004679

NGUYỄN HOÀI NAM Công nhân Tây Phước,
 Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Thanh Minh 1958

NGUYỄN HOÀI NAM Tây Phước,
 Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Hiếu 1963

5/20/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201011760

NGUYỄN THÀNH DANH Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Thành Tường 1979

NGUYỄN THÀNH DANH Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thanh

 11/01/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207022006

NGUYỄN MINH TUẤN Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Thái

NGUYỄN MINH TUẤN Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Mai Thị Lại 1970

 04/01/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207021737

LƯƠNG QUANG HÙNG Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông ĐH Lương Quang Hiền 1974

LƯƠNG QUANG HÙNG Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Mỹ Hương 1974

 01/2/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006719

CAO VĂN QUY Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông 10/12 Cao Văn Hạnh 1982

CAO VĂN QUY Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Lại Thị Thu Thủy 1987

1/1/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207014241

CAO VĂN TÀI Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông 12/12

CAO VĂN TÀI Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Cao Thị Lý 02/6/1962

 03/10/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202001834

NGUYỄN TUẤN DĨ Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Thái Dương 1979

NGUYỄN TUẤN DĨ Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thơm  1980

 12/08/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202012555

LƯƠNG QUANG THẠCH Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông ĐH Lương Thành 1978

LƯƠNG QUANG THẠCH Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Bích Lệ  1982

7/14/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

051202005769

NGUYỄN NGỌC TĨNH Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Thức 1983

NGUYỄN NGỌC TĨNH Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Ngọc 1984

 11/9/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206015190

NGÔ VĂN TÂM Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông CĐ Ngô Long 1979

NGÔ VĂN TÂM Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Cúc  1983

9/21/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203009033

NGÔ VĂN ĐẠI Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông 12/12 Ngô Văn Minh   1978

NGÔ VĂN ĐẠI Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Đinh Thị Đến 1979

4/14/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201006959

NGUYỄN VĂN TÍN Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Văn Nam 1966

NGUYỄN VĂN TÍN Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Phạn Thị Thu Trang 1969

 6/1/2000 Kinh, 
Không Đoàn viên

051200010782

NGÔ VĂN TIÊN Công nhân Trà Lăm,
 Bình Minh Nông 12/12 Ngô Thọ  1977

NGÔ VĂN TIÊN Trà Lăm,
 Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Thơm 1977

 07/12/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206012734

NGUYỄN THÀNH TRUNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Đắc Hường 1978

NGUYỄN THÀNH TRUNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Sự 1984

 24/4/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207013802

PHẠM THẾ HIỂN Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Phạm Văn Ngưu 1972

PHẠM THẾ HIỂN Phước An, 
Bình Minh Tự lập Huỳnh Thị Nữ 1974

 15/10/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207010899

NGUYỄN ĐẮC PHI Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Đắc Trọng 1954

NGUYỄN ĐẮC PHI Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Đoàn 1962

 18/7/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207012628

NGUYỄN TẤN Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Hà 1980

NGUYỄN TẤN Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Ng Thị Lệ Hậu 1979

 10/02/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207019323

74

75

76

77

78

79

72

73

80

81
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

TRẦN CÔNG TRƯỜNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Trần Văn Thiên 1970

TRẦN CÔNG TRƯỜNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Tâm 1969

 28/10/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207017793

PHẠM TẤN HƯNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Phạm Tấn Huân 1981

PHẠM TẤN HƯNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Trương Thị Thạch Thảo

 07/4/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207001201

NGUYỄN TẤN DƯNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Anh  1971

NGUYỄN TẤN DƯNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thủy  1972

4/20/1999 Kinh, 
Không Đoàn viên

051299010368

NGUYỄN THANH TRỌNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Trà  1968

NGUYỄN THANH TRỌNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị Đức  1969

7/22/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206010962

NGUYỄN VĂN CHUNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Văn Vương 1977

NGUYỄN VĂN CHUNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Đông 1977

 01/5/2000 Kinh, 
Không Đoàn viên

051200011557

NGUYỄN VĂN THƯƠNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 9/12 Nguyễn Văn Hoa 1979

NGUYỄN VĂN THƯƠNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Trúc  1979

 03/11/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205007750

NGUYỄN ĐẮC TIẾN Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 9/12 Nguyễn Đắc Danh (C)1978

NGUYỄN ĐẮC TIẾN Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Lệ  1985

3/29/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205013912

ĐỖ VĂN DƯƠNG Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 9/12 Đỗ Văn Tiên

ĐỖ VĂN DƯƠNG Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Hồng 20/7/1987

 01/5/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207014422

TRƯƠNG ĐAN HUY Làm nông Phước An, 
Bình Minh Nông CĐ Trương Trải 1958

TRƯƠNG ĐAN HUY Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Lý  1965

1/1/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204007200

LÊ QUANG THUẬN Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Lê Quang Vinh 1970 ©

86

87

88

89

90

91

82

83

84

85
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

LÊ QUANG THUẬN Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Nhung 1972

5/26/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206009478

PHẠM QUỐC VIỄN Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông CĐ Phạm Lâm  1966

PHẠM QUỐC VIỄN Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Đặng Thị Thị  

10/22/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204009355

PHẠM THANH HIẾU Công nhân Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Phạm Thanh 1979

PHẠM THANH HIẾU Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Phan Thị Hường 1983

3/20/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206006556

TRẦN THANH PHÚ Lao động tự do Phước An, 
Bình Minh Nông 12/12 Trần Thanh Niên 1981

TRẦN THANH PHÚ Phước An, 
Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Hoa   1987

11/17/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

052106013740

MAI THÀNH THẮNG Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Mai Thanh Đông 

MAI THÀNH THẮNG Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Lộ Thị Mỹ Trang 1987

 11/1/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207015909

NGÔ THANH BÌNH Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Ngô Thanh Phúc 1983 

NGÔ THANH BÌNH Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Phan Thị Kim Loan 1986

3/26/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207018064

PHẠM VĂN HUY Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông ĐH Phạm Văn Thức 1972 

PHẠM VĂN HUY Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị  Hương  1976

 30/7/2002           Kinh, 
Không Đoàn viên

051202003833

TRẦN TUẤN KIỆT Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Trần Tấn Cường 1977

TRẦN TUẤN KIỆT Tân Phước Đông,Bình Minh Tự lập Không  Võ Thị Thu Hương 1977      

 13/12/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206010625

NGUYỄN HỮU THỌ Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Hữu Hiệp 1974

NGUYỄN HỮU THỌ Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không  Trà Thị Thuý 1975      

  12/7/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006300

PHẠM TUẤN HUY Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông ĐH Phạm Thanh Tuấn 1976

PHẠM TUẤN HUY Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Bông 1975
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

3/15/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006862

 TRẦN NGUYỄN VI HÙNG Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Trần văn Xuân 1979

 TRẦN NGUYỄN VI HÙNG Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thuý Vi 1981    

  09/11/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205002474

TRẦN TRUNG THẮNG Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông ĐH Trần Trung Đức 1978 

TRẦN TRUNG THẮNG Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Hồng Cường 1978 

 04/4/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202003732

TRƯƠNG BÁ HÀO Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông ĐH Trương Tuyến  1973

TRƯƠNG BÁ HÀO Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Ngọc Anh 1977          

 17/01/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201006118

ĐINH VĂN NGHĨA Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông CĐ Đinh Văn Dũng 1961

ĐINH VĂN NGHĨA Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Vương Thị Liên 1964     

   5/10/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202013466

ĐINH VĂN ĐẠT Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Đinh Tiến Dũng 1981

ĐINH VĂN ĐẠT Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Oanh 1983         

 20/8/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207016391

VÕ ĐỨC ĐẠI Lao động tự do Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Võ Đức Vọng 1985

VÕ ĐỨC ĐẠI Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Vân 1981            

  22/08/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207017464

PHẠM VIỆT KIỀU Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Phạm Việt Hiếu 1975

PHẠM VIỆT KIỀU Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Nguyệt 1975         

  10/9/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207015678

HUỲNH DUY KIỆT Công nhân Tân Phước Đông,
Bình Minh Nông 10/12 Huỳnh Ngọc Duy 1976 

HUỲNH DUY KIỆT Tân Phước Đông,
Bình Minh Tự lập Không Mai Thị Tâm 1980

10/17/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207015035

ĐÀO THÁI BẢO Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Đào Tấn Ninh 1980

ĐÀO THÁI BẢO Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Tuyết 1985           

 05/9/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

051207016898

LÊ QUANG DUY Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 12/12 Lê Quang Vân 1980

LÊ QUANG DUY Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Bình 1981                  

  21/03/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207020098

NGUYỄN VĂN VUI Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông  ĐH Nguyễn Thanh Dũng 1969

NGUYỄN VĂN VUI Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị Họa 1969      

 04/01/2002  Kinh, 
Không Đoàn viên

051202004965

VÕ ĐỨC TÂN Công nhân Tân Phước Đông, Bình Minh Nông 10/12 Võ Tuấn 07/9/1984

VÕ ĐỨC TÂN Tân Phước Đông, Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Lệ Chi 27/3/1989                          

2/19/2008 Kinh, 
Không Đoàn viên

051208008031

MAI LÊ THUẬN Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Mai Văn Hòa 1972

MAI LÊ THUẬN Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Bích 1972         

 6/5/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207018649

PHẠM THANH TOÀN Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Phạm Thanh Đông 1974

PHẠM THANH TOÀN Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Bé 1985 

 4/4/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207021757

BÙI VĂN MINH Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Bùi Văn Nhơn 1978

BÙI VĂN MINH Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị Mùi 1979 

 28/12/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207012340

NGUYỄN PHI HÙNG Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Tuấn  1975

NGUYỄN PHI HÙNG Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Đinh Thị Nguyệt 1975    

  01/8/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207013518

VÕ ĐỨC THỊNH Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Võ Đức Dũng 1973

VÕ ĐỨC THỊNH Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Thu Thủy 1982       

 23/5/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207020948

TRỊNH HOÀNG LỰC Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Trịnh Phú Tự 1978

TRỊNH HOÀNG LỰC Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Minh Nguyệt 1977             

 29/10/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205010804
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

PHẠM NGỌC BẢO Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Phạm Ngọc Thanh 1972

PHẠM NGỌC BẢO Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Lâm 1973  

  13/09/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205010850

NGUYỄN TẤN TRUNG Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 9/12

NGUYỄN TẤN TRUNG Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Lệ Hiền 1984 

 22/12/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205011377

VÕ ĐỨC LINH Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 12/12 Võ Đức Ba 1967

VÕ ĐỨC LINH Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Thu Ba 1969             

1/1/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203013037

TRẦN SINH VĂN Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông 10/12 Trần Sinh 1960

TRẦN SINH VĂN Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thu 1970           

5/13/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207014783

TRẦN CÔNG THẢO Công nhân Tân Phước ,
 Bình Minh Nông ĐH Trần Công Thanh 1972

TRẦN CÔNG THẢO Tân Phước ,
 Bình Minh Tự lập Không  Nguyễn Thị Hoàng 1974

 07/5/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201008705

VÕ ĐỨC TIẾN Công nhân Tân Phước, Bình Minh Nông 11/12 Võ Đức Trọng 10/10/1975

VÕ ĐỨC TIẾN Tân Phước, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Thu 10/10/1975                   

 20/01/2008 Kinh, 
Không Đoàn viên

051208001024

BÙI TRẦN ĐẠT Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Bùi Thanh Hiếu 1980

BÙI TRẦN ĐẠT Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Vương 1980   

13/2/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207011126

VÕ THANH THẢO Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Võ Thanh Ngân 1975

VÕ THANH THẢO Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Sen 1980 

10/21/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206007105

ĐỖ NHƯ Ý  Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Đỗ Xuân 1968

ĐỖ NHƯ Ý  Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Mùi 1969                        

11/20/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207000224

VÕ VƯƠNG QUỐC Lao động tự do Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Võ Văn Vương 1976

122

123

124

125

126

127

119

120

121

128



15

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

VÕ VƯƠNG QUỐC Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Mỹ Sinh 1980     

8/10/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207013678

PHẠM CHÍ VĨ Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 9/12 Phạm Tình 1972 

PHẠM CHÍ VĨ Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Hiệu 1980            

 04/02/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205011641

NGUYỄN VĂN LỰC Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Bình 1962

NGUYỄN VĂN LỰC Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Ngọ 1969     

  26/4/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203006238

NGUYỄN NHẤT SINH Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Ngọc Thành 1973

NGUYỄN NHẤT SINH Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Bùi Thị Nhung 1977                                                       

 13/02/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204010914

THỚI VĂN THIÊNG Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Thới Tự 1971

THỚI VĂN THIÊNG Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Hoàng 1971                            

8/23/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204007800

THỚI VĂN THỊNH Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Thới Tư 1971

THỚI VĂN THỊNH Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Hoàng 1971                    

 10/5/2003      Kinh, 
Không Đoàn viên

051203007393

NGUYỄN VĂN QUYỀN Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Văn Tài 1961

NGUYỄN VĂN QUYỀN Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Phụ 1973 

 15/4/2006        Kinh, 
Không Đoàn viên

051206009171

LƯƠNG HOÀNG NHẬT Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Lương Văn Thanh 1968

LƯƠNG HOÀNG NHẬT Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Thới Thị Hạnh 1970  

  24/9/2006           Kinh, 
Không Đoàn viên

051206010036

PHẠM NGỌC TUẤN Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Phạm Ngọc Điệp 1970 

PHẠM NGỌC TUẤN Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Tâm 1972

 01/3/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206014145

HÀ NHÂN KIỆT Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 9/12 Hà văn Tuấn 1976

HÀ NHÂN KIỆT Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Hồng 1988         
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

 5/11/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206003013

HUỲNH MINH THÀNH Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Huỳnh Minh Thuận 1978

HUỲNH MINH THÀNH Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Thới Thị Hiệu 1983 

  01/01/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206007985

VÕ ĐÌNH THẮNG Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 9/12 Võ Trận 1969 

VÕ ĐÌNH THẮNG Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị Linh 1972              

 06/7/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205012343

HUỲNH THANH TUẤN Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Huỳnh Thành Tùng 1976

HUỲNH THANH TUẤN Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Đặng Thị Yến 1978 ©  

 09/7/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201007901

LÝ THÀNH TÂM Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Lý Phước 1968

LÝ THÀNH TÂM Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Kim Loan 1972             

  16/11/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206011034

NGUYỄN MINH QUỐC Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Minh Vương 1984 

NGUYỄN MINH QUỐC Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thu 1984 

1/25/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206013421

NGUYỄN HỒNG TÂM Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Tấn 1963

NGUYỄN HỒNG TÂM Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Tùy 1962                

 14/4/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202004972

UNG ĐÌNH THÁI Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Ung Công 1979

UNG ĐÌNH THÁI Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị Nhung 1982             

  08/02/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206014246

NGUYỄN VIỆT THỨC Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Trí 1973

NGUYỄN VIỆT THỨC Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Liên 1983             

  04/9/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206008063

NGUYỄN TẤN PHÚC Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Tấn Cảm 1973

NGUYỄN TẤN PHÚC Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Lâm Thị Thảo 1979    

 09/12/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

051207016027

VÕ MINH TƯ Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12

VÕ MINH TƯ Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không
Võ Thị Khánh Ly 

10/10/1980
 20/10/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

005120714173

PHẠM ĐÌNH TĨNH Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Phạm Đình Tú 1970

PHẠM ĐÌNH TĨNH Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Sơn Thị Kim Dung 1973          

   03/9/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207014315

PHẠM DUY KHA Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Phạm Văn Mỹ 1972

PHẠM DUY KHA Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Út 1976           

8/23/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207000092

LÊ VĂN HIÊN Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Lê Văn Oanh 1971

LÊ VĂN HIÊN Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Phượng 1972      

 30/10/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207011020

VÕ THANH BA Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Võ Thanh Thuận 1974 

VÕ THANH BA Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Bông 1978                     

    12/07/2003          Kinh, 
Không Đoàn viên

051203001968

PHAN TẤN VŨ Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Phan Tấn Dũng 1970

PHAN TẤN VŨ Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Hồng Vân 1971         

 19/04/2002   Kinh, 
Không Đoàn viên

051202010735

NGUYỄN THANH VINH 
Nhân viên văn 

phòng
Mỹ Long Tây,
 Bình Minh Nông ĐH Con ngoài giá thú        

NGUYỄN THANH VINH Mỹ Long Tây,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Ân 1968

10/27/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205012223

VÕ THANH TƯ Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông ĐH Võ Thanh Thuận 1974

VÕ THANH TƯ Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Bông 1978                      

  12/7/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203005835

TRẦN VĂN QUÝ Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Trần Văn Đức 1971  

TRẦN VĂN QUÝ Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Phan Thị Cúc 1971

12/2/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206006296
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

THỚI TẤN LẬP Công nhân  Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 10/12 Thới Tân 1977     

THỚI TẤN LẬP  Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Oanh 1979

11/23/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206007874

LƯƠNG QUỐC VIỆT Công nhân Mỹ Long Tây, Bình Minh Nông 12/12 Lương Văn Tám 1981   

LƯƠNG QUỐC VIỆT Mỹ Long Tây, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Huệ 1983

 11/10/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207019672

BÙI VĂN ĐƯỢC Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông ĐH Bùi Văn Bằng 1975

BÙI VĂN ĐƯỢC Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị Hoa  1983      

  14/8/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204007427

VÕ ĐÌNH TRƯỞNG Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông ĐH Võ Đình Luật 1971

VÕ ĐÌNH TRƯỞNG Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Bành Thị Nga 1972            

 04/8/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202007382

NGUYỄN TẤN LÂM Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Tấn Sơn 1972

NGUYỄN TẤN LÂM Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Hồ Thị Lộc 1978         

 01/02/2003   Kinh, 
Không Đoàn viên

051203001954

HUỲNH TẤN PHÁT Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Huỳnh Văn Sanh 1975

HUỲNH TẤN PHÁT Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thùy Chi 1976    

 02/09/2002     Kinh, 
Không Đoàn viên

051202009255

NGUYỄN HỮU PHÁT Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông CĐ Nguyễn Hữu Thạch 1973

NGUYỄN HỮU PHÁT Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Nở1975  

3/21/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204010603

MAI SA Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Mai Tiến 1972 

MAI SA Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Trinh 1978                  

 14/6/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206009740

NGUYỄN MINH QUAN Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Văn Bảo 1976 

NGUYỄN MINH QUAN Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Thanh 1979     

6/14/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206008256

NGUYỄN VĂN ĐẠI Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Văn Minh 1976

158

159

160

161

162

163

156

157

164

165



19

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

NGUYỄN VĂN ĐẠI Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thuỷ 1985  

8/11/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206013647

NGUYỄN MINH THIỆN Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Xuân Thiên 1985

NGUYỄN MINH THIỆN Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Thanh Vân 1986                           

2/28/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207017620

NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông ĐH Nguyễn Đình Tuấn 1971

NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Lan 1979   

11/9/2000 Kinh, 
Không Đoàn viên

051200005159

NGÔ QUANG NHẬT Công nhân Lộc Thanh, 
Bình Minh Nông 12/12 Ngô Quang Nhơn 1980 

NGÔ QUANG NHẬT Lộc Thanh, 
Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thanh 1987

4/15/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

512070183330

VÕ NGỌC HIẾU Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Võ Thanh Thơm 1971

VÕ NGỌC HIẾU Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Hạ 1973 

 09/02/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207019102

HỒ XUÂN ĐÔNG 
Nhân viên văn 

phòng
Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông ĐH Hồ Xuân Hợp 1983

HỒ XUÂN ĐÔNG Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Nhung 1984   

5/20/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

000512012477

NGUYỄN VĂN THỜI Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Chiến 1979

NGUYỄN VĂN THỜI Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Bé 1974      

5/18/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206006106

LƯƠNG VĂN PHƯỚC Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Lương Văn Phong 1978

LƯƠNG VĂN PHƯỚC Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Lợi 1985       

11/29/2005 Kinh, 
Không Đoàn viên

051205008429

NGUYỄN HỒNG XUÂN Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông ĐH Cha; không rõ

NGUYỄN HỒNG XUÂN Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Phan Thị Hà My 1984                 

  12/7/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202012470

PHẠM NAM TRUNG TƯỚNG Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Phạm Nam Nhật 1964

PHẠM NAM TRUNG TƯỚNG Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Trần Thị Vân 1968       
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

 02/01/2003   Kinh, 
Không Đoàn viên

051203004265

HUỲNH TẤN KHOA Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 12/12 Huỳnh Tấn Dũng  1972

HUỲNH TẤN KHOA Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không Đỗ Thị Hồng 1975        

9/15/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202010155

PHAN VĂN QUANG Công nhân Lộc Thanh,
 Bình Minh Nông 11/12 Phan Văn Hiệp 1976

PHAN VĂN QUANG Lộc Thanh,
 Bình Minh Tự lập Không  Nguyễn Thị Nghĩa 1984           

    08/01/2008 Kinh, 
Không Đoàn viên

051208002126

VÕ VĂN HIẾU Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông 12/12 Võ Thông 1979           

VÕ VĂN HIẾU Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Bích Nga 1983

 28/8/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207000768

VÕ VĂN LONG Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông ĐH Võ Văn Đồng 1973

VÕ VĂN LONG Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Đức 1971            

 05/01/2003   Kinh, 
Không Đoàn viên

051203012057

ĐOÀN LÂM SINH Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông ĐH Đoàn Văn Bình 1972

ĐOÀN LÂM SINH Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Lâm Thị Dung 1978                   

 8/10/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203001961

LƯƠNG VĂN GIẢNG Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông ĐH Lương Tạ 1980 

LƯƠNG VĂN GIẢNG Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Đặng Thị Lan 1971             

 03/3/2003          Kinh, 
Không Đoàn viên

051203012039

ĐẶNG TẤN CẢM Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông CĐ Đặng Hồng 1977

ĐẶNG TẤN CẢM Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Nam 1976        

  02/01/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203012239

HUỲNH TUẤN KIỆT Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông CĐ Huỳnh Nam 1966 

HUỲNH TUẤN KIỆT Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Loan 1969              

 12/12/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201009266

ĐÀO NGỌC NÉT Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông 12/12 Đào Ngọc Chương 1975     

ĐÀO NGỌC NÉT Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Lộ Thị Liên 1977

 07/11/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

051204013084

VÕ LÊ VIỄN Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông 12/12 Võ Hồng Nhân 1973

VÕ LÊ VIỄN Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Trường 1977             

11/16/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204010729

LÊ VĂN BÂN Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12 Lê Tấn Chung 1970 

LÊ VĂN BÂN Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Võ Thị Vụ 1973          

   11/6/2001 Kinh, 
Không Đoàn viên

051201003963

VÕ ĐỨC THẮNG  Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12 Võ Đức Dũng 1960

VÕ ĐỨC THẮNG  Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Bùi Thị Tâm 1965                      

 6/5/2003 Kinh, 
Không Đoàn viên

051203007064

TÔ NGUYỄN ANH TUẤN Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông ĐH Tô Tấn Tâm 1975

TÔ NGUYỄN ANH TUẤN Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thúy Vân 1980                 

  02/12/2002 Kinh, 
Không Đoàn viên

051202009034

NGUYỄN VĂN TỊNH Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12 Nguyễn Hồng Sơn 1978

NGUYỄN VĂN TỊNH Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Phạm Thị Lành 1978 

 11/11/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204012797

HƯỜNG NGỌC QUÝ Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12 Hường Ngọc Thảo 1981

HƯỜNG NGỌC QUÝ Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Lê Thị Mỹ 1985       

 18/08/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

512070125586

TRƯƠNG QUANG TÚ Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12

TRƯƠNG QUANG TÚ Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Trương Thị Thương 1987

 14/07/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207012542

LƯƠNG GIA HUY Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12 Lương Thọ 1981

LƯƠNG GIA HUY Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Thu Tri 1990           

 14/08/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207011243

UNG ANH THÁI Công nhân Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12 Ung Tấn Thuận 1977

UNG ANH THÁI Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Phượng 1985    

 11/5/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207020285
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; 
bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi 

chú

LÊ THANH XUÂN Lao động tự do Mỹ Long  An, Bình Minh Nông 12/12 Lê Thành Giang 1983

LÊ THANH XUÂN Mỹ Long  An, Bình Minh Tự lập Không Lường Thị Lâm 1987      

 08/8/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207016028

VÕ NGỌC QUANG Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông 12/12 Võ Văn Vinh

VÕ NGỌC QUANG Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Huỳnh Thị Minh Thông 1987                 

 23/05/2007 Kinh, 
Không Đoàn viên

051207017396

HUỲNH TRỌNG MÃNG Kỹ Sư Mỹ Long An, Bình Minh Nông ĐH Huỳnh Văn Kỳ 1968  

HUỲNH TRỌNG MÃNG Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Hường Thị Hoa 1970

 17/9/2006 Kinh, 
Không Đoàn viên

051206008143

BÙI NGỌC VẤN  Công nhân Mỹ Long An, Bình Minh Nông 12/12 Bùi Ngọc Vương 1984   

BÙI NGỌC VẤN  Mỹ Long An, Bình Minh Tự lập Không Nguyễn Thị Tánh 1986 

6/16/2004 Kinh, 
Không Đoàn viên

051204008510
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